ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ 6 NĂM HỌC 2017 - 2018
 THỜI GIAN: 45 PHÚT
I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Chọn những đáp án đúng cho mỗi câu sau.
Câu 1:  Đặc điểm của người tinh khôn:
A. Sống theo từng nhóm nhỏ                              B. Biết trồng trọt và chăn nuôi

C. Biết làm gốm, dệt vải                                     D. Sống theo bầy vài chục người
Câu 2: Các quốc gia cổ đại Phương Đông ra đời ở:
 A. Lưu vực những dòng sông lớn

     B. Bên sườn núi
 C. Ven biển




               D. Các thung lũng
Câu 3: Điều kiện tự nhiên ở các quốc gia cổ đại phương Tây không thuận lợi cho hoạt động kinh tế:

A. Nông nghiệp.                                             B. Thương nghiệp.

C. Hàng hải.                                                   D. Ngoại thương

Câu 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm:
A. Trung Quốc.                                               C. Hi Lạp

B. Ai Cập.                                                       D. Lưỡng Hà
II/ TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1 (4 điểm): Phân biệt các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây về thời gian ra đời, tên các quốc gia, hình thái kinh tế, các tầng lớp xã hội?
Câu 2 ( 4 điểm): Trình bày đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy trên đất nước ta?
           ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ 6 NĂM HỌC 2017 - 2018
 THỜI GIAN: 45 PHÚT
I/ TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A, B, C
	A
	A
	A, B, D


II/ TỰ LUẬN (8 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(4 điểm)
	· Thời gian ra đời:

+ Phương Đông: Cuối thiên niên kỉ IV đầu thiên niên kỉ III TCN

+ Phương Tây: Cuối thiên niên kỉ I TCN

· Tên quốc gia:

+ Phương Đông: Trung Quốc, Ấn Độ, Lưỡng Hà, Ai Cập

+ Phương Tây: Hi Lạp, Rô ma

· Hình thái kinh tế:

+ Phương Đông: Nông nghiệp
+ Phương Tây: Thủ công nghiệp, thương nghiệp
· Tầng lớp xã hội:

+ Phương Đông: vua, quý tộc, quan lại, nông dân, nô lệ
+ Phương Tây: chủ nô, nô lệ
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	2

(4 điểm)
	* Đời sống vật chất: 
- Người nguyên thủy biết mài đá, dùng các loại đá khác nhau để làm công cụ.
- Dùng tre, gỗ, xương, sừng để làm công cụ và đồ dùng cần thiết.

- Biết trồng trọt, chăn nuôi, làm gốm.
- Sống chủ yếu trong các hang động, mái đá, túp lều bằng lợp bằng cỏ, lá cây.
* Đời sống tinh thần:

- Biết làm đồ trang sức: vỏ ốc xuyên lỗ.
- Vẽ trên vách các hang động những hình mô tả cuộc sống tinh thần.

- Tình mẹ con, anh chị em ngày càng gắn bó.

- Chôn công cụ sản xuất theo người chết.
	0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA LỊCH SỬ 6 NĂM HỌC 2017 - 2018
 THỜI GIAN: 45 PHÚT
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Cấp độ thấp

TL
	Cấp độ cao

TL
	

	Xã hội nguyên thủy
	Đặc điểm của người tinh khôn
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	1
0,75

7,5 %
	
	
	
	
	
	1

0,75

7,5 %

	Chủ đề: Các quốc gia cổ đại
	Tên các quốc gia cổ đại phương Đông, địa điểm hình thành
	
	Điều kiện tự nhiên ở các quốc gia cổ đại phương Tây
	
	
	Phân biệt các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây.
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	2
1

10%
	
	1
0,25

2,5%
	
	
	1
4

40%
	4
5,25

52,5%

	Thời nguyên thủy trên đất nước ta

	
	
	
	
	Đời sống vật chất và tinh thần của người nguyên thủy
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	
	1
4

40%
	
	1

4

40%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	3
1,75

17,5%
	
	1

0,25

2,5%
	
	1

4

40%
	1

4

40%
	6
10

100%


MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN: LỊCH SỬ 6 – THỜI GIAN: 45 PHÚT

	[image: image2.png]Himg Vuong

( Lac hu- Lac Tuéng)

Lac Tudng

Lac Tudng

(Bo) (BG)
Bo chinh Bo chinh Bo chinh




       Mức độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng số



	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Các quốc gia cổ đại 
	Tên các quốc gia cổ đại phương Đông
	
	Điều kiện tự nhiên
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

0,75

7,5%
	
	1

0,25

2,5%
	
	
	
	
	
	2

1

10%

	Xã hội nguyên thủy
	Điểm mới trong đời sống của người tinh khôn
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

0,5

5%
	
	
	
	
	
	
	
	1

0,5

5%

	Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta.
	
	
	 
	
	
	
	
	Những điểm mới trong đời sống tinh thần, suy nghĩ về việc chôn công cụ lao động
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	
	
	
	
	
	
	
	1

4

40%
	2

4,5

45%

	Nước Văn Lang
	Thức ăn hàng ngày
	
	
	
	
	Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước
	
	Giải thích, nhận xét
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

0,5

5%
	
	
	
	
	0,5

2

20%
	
	0,5

2

20%
	2

4,5

45%

	Tổng số câu

Tổng số điểm
Tỉ lệ
	3

1,75

17,5%
	
	1

0,25

2,5%
	
	
	0,5

2

20%
	
	1,5

6

60%
	6

10

100%


ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 – 2018
MÔN: LỊCH SỬ 6 – THỜI GIAN: 45 PHÚT

I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Lựa chọn những đáp án đúng cho mỗi câu sau.

Câu 1. Những biểu hiện về sự phát triển trong đời sống của người tinh khôn so với người tối cổ là:

A. Biết trồng trọt, chăn nuôi.

B. Biết sắn bắn, hái lượm.

C. Sống theo bầy khoảng vài chục người.

D. Biết làm đồ trang sức như vòng tay, vòng cổ.

Câu 2. Điều kiện tự nhiên ở các quốc gia cổ đại phương Tây không thuận lợi cho hoạt động kinh tế:

B. Nông nghiệp.                                             B. Thương nghiệp.

D. Hàng hải.                                                   D. Ngoại thương

Câu 3: Các quốc gia cổ đại phương Đông bao gồm:

C. Trung Quốc.                                              C. Hi Lạp

D. Ai Cập.                                                      D. Lưỡng Hà

Câu 4: Thức ăn chính hàng ngày của cư dân Văn Lang là:
	A. Cơm nếp, cơm tẻ.
	B. Thịt thú rừng, hải sản

	C. Rau, cà, thịt, cá. 
	D. Ngô, khoai, sắn.


II. TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1 (4 điểm): Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy là gì? Em có suy nghĩ gì về việc chôn công cụ sản xuất theo người chết? 

Câu 2 (4 điểm): 

Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang? Giải thích sơ đồ bộ máy nhà nước đó và nhận xét?

 (Chú ý: Học sinh không làm bài vào đề thi)

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2017 - 2018

MÔN: LỊCH SỬ 6  -THỜI GIAN: 45 PHÚT

I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	A, D
	A
	A, B, D
	A, C


II. TỰ LUẬN (8 điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	1
	· Những điểm mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy:

+ Biết làm đồ trang sức: vòng tay đá, chuỗi hạt đất nung…

+ Vẽ trên vách hang động những hình mô tả cuộc sống tinh thần của mình.

+ Tình cảm trong quan hệ thị tộc ngày càng gắn bó

+ Chôn công cụ sản xuất theo người chết.

· Suy nghĩ về việc chôn công cụ sản xuất theo người chết:

+ Xã hội lúc này đã có sự phân hóa giàu, nghèo.

+ Đời sống tín ngưỡng của người nguyên thủy.


	3  

1 

	2
	· Vẽ sơ đồ:


[image: image1]

· Giải thích và nhận xét:

+ Vua đứng đầu, cai trị đất nước, giúp việc cho vua là các Lạc hầu (tướng văn) và Lạc tướng (tướng võ).

+ Đứng đầu các bộ là Lạc tướng. Đứng đầu các chiềng chạ là Bồ chính. 

· Nhà nước Văn Lang chưa có luật pháp và quân đội. Tổ chức của nhà nước Văn Lang còn đơn giản.
	2 

0,5

0,5

1 


Hùng Vương


( Lạc hầu- Lạc Tướng)





Lạc Tướng 


( Bộ )





Bồ chính


( Chiềng, chạ )





Lạc Tướng 


( Bộ )





Bồ chính


( Chiềng, chạ )





Bồ chính


( Chiềng, chạ )





Hùng Vương


( Lạc hầu- Lạc Tướng)





Lạc Tướng 


( Bộ )





Bồ chính


( Chiềng, chạ )





Lạc Tướng 


( Bộ )





Bồ chính


( Chiềng, chạ )





Bồ chính


( Chiềng, chạ )





Hùng Vương


( Lạc hầu- Lạc Tướng)





Lạc Tướng 


( Bộ )





Bồ chính


( Chiềng, chạ )





Lạc Tướng 


( Bộ )





Bồ chính


( Chiềng, chạ )





Bồ chính


( Chiềng, chạ )








